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BM. Lý luận chính trị
1 1 Lê Thị Hằng x Kinh Môn

Pháp luật

2/10/1989 Hải Dương 73.7 90 82.5 90 79.1 Trúng tuyển

1,57m
2 2 Vũ Thị Hải Yến x Tiền Hải

13/7/1989 Thái Bình 54.3 89 70 92 65.9
1,56m

3 3 Nguyễn Thị Diện x Lâm Thao

Xã hội học

2/4/1983 Phú Thọ 78.5 85 85 Miễn 80.7 Trúng tuyển
1,58m

4 4 Nguyễn Thị Kim Anh x Đông Triều

1/5/1988 Quảng Ninh 73.5 90 63.8 78 79.0
1,55m

5 5 Ngô Thị Phương x Yên Hưng
12/4/1986 Quảng Ninh 50 80 85 90 60.0
1,57m

6 6 Bùi Bích Phương x Uông Bí

28/3/1990 Quảng Ninh 52.0
1,58m



7 7 Trần Thị Hoàn x Hưng Hà
Tư tưởng Hồ Chí Minh17/4/1988 Thái Bình 72.5 85 76.3 94 76.7 Trúng tuyển

1,56m

Khoa Công nghệ thông tin
8 1 Nguyễn Huy Hoàng Uông Bí

Công nghệ thông tin

7/8/1985 Quảng Ninh 83.5 80 Miễn 94 82.3 Trúng tuyển

1,68m
9 2 Nguyễn Thị Yên x Nho Quan

20/11/1989 Ninh Bình 45.0 85 Miễn 90 58.3
1,55m

Khoa Cơ khí - Động lực
10 1 Nguyễn Văn Hậu Kinh Môn

Kỹ thuật ô tô

6/4/1984 Hải Dương 72.0 87 62.5 86 77.0 Trúng tuyển
1,74m

11 2 Vũ Văn Đại Uông Bí
15/8/1989 Quảng Ninh 53.3 85 82.5 76 63.9
1,68m

12 3 Nguyễn Mạnh Hùng Kinh Môn

Kỹ thuật cơ khí, Máy và
thiết bị

13/8/1985 Hải Dương 70.3 78 68.8 Miễn 72.9 Trúng tuyển

1,63m
13 4 Nguyễn Mạnh Hùng Đông Triều

15/12/1989 Quảng Ninh 63.0 90 62.5 92 72.0 Trúng tuyển
1,62m

14 5 Phạm Quang Tiến Thanh Miện
24/12/1988 Hải Dương 63.5 83 65 90 70.0
1,68m



15 6 Ngô Văn Linh Hiệp Hòa
19/8/1989 Bắc Giang 61.3 86 82.5 94 69.5
1,76m

16 7 Tống Xuân Bằng Hà Trung
22/12/1988 Thanh Hóa 46.3
1,64m

Khoa Điện
17 1 Đinh Văn Cường Kinh Môn

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Xét tuyển đặc cách23/11/1989 Hải Dương Trúng tuyển

1,70m
18 2 Hà Khánh Hợp TP. Hạ Long

31/10/1987 Quảng Ninh 82.5 92 73.8 90 85.7 Trúng tuyển
1,70m

19 3 Trần Như Quỳnh Đông Triều

13/6/1988 Quảng Ninh 60.0 85 63.8 88 68.3
1,73m

20 4 Đoàn Đình Tùng Bình Giang

2/7/1988 Hải Dương 45.0 78 53.8 86 56.0
1,65m

21 5 Đỗ Văn Vang Thủy Nguyên

Điện khí hóa

25/11/1987 Hải Phòng 82.5 80 77.5 88 81.7 Trúng tuyển
1,70m

22 6 Trần Thanh Tuyền Đông Triều

20/8/1985 Quảng Ninh 74.5 88 81.3 90 79.0 Trúng tuyển

1,65m
23 7 Vũ Thị Vân x Quỳnh Phụ

13/1/1987 Thái Bình 62.5 90 61.3 96 71.7



1,56m
24 8 Hoàng Văn Tấn Kinh Môn

30/9/1988 Hải Dương 45
1,74m

25 9 Bùi Thị Thêm x Giao Thủy

Tự động hóa

Xét tuyển đặc cách6/12/1988 Nam Định Trúng tuyển
1,55m

26 10 Trần Ngân Hà Uông Bí

21/1/1990 Quảng Ninh 76.5 85 73.8 96 79.3 Trúng tuyển

1,70m
27 11 Hoàng Mạnh Sỹ Đông Triều

21/10/1984 Quảng Ninh 67.5 90 82.5 92 75.0
1,65m

28 12 Trần Thanh Hương x Hoàng Bồ

8/12/1989 Quảng Ninh 70.1 83 65 86 74.4
1,57m

29 13 Hà Minh Đức Đông Triều

26/8/1989 Quảng Ninh 65 84 85 90 71.3
1,75m
Khoa Khoa học cơ bản

30 1 Vũ Thị Thanh Huyền x Đông Triều

Tiếng Anh

1/3/1978 Quảng Ninh 90.7 92 81.3 Miễn 91.1 Trúng tuyển
1,60m

31 2 Nguyễn Thị Minh Phương x Thái Thụy

15/11/1983 Thái Bình 85 91 80 Miễn 87.0 Trúng tuyển

1,55m



32 3 Vũ Thị Thúy x Đông Triều

20/5/1989 Quảng Ninh 78.3 85 68.8 Miễn 80.5
1,63m

33 4 Phạm Thị Phương x Đông Triều

23/8/1988 Quảng Ninh 69.7 92 63.8 Miễn 77.1
1,60m

34 5 Nguyễn Thị Đài Trang x Đông Triều

Toán học

Xét tuyển đặc cách7/8/1990 Quảng Ninh Trúng tuyển
1,65m

35 6 Nguyễn Thu Hiền x Đông Triều

12/3/1989 Quảng Ninh 69 93 77.5 90 77.0 Trúng tuyển
1,63m

36 7 Phạm Thị Thuần x Uông Bí

12/9/1990 Quảng Ninh 58.3 85 68.8 98 67.2
1,61m

37 8 Nguyễn Thị Hải Yến x Kinh Môn

6/8/1990 Hải Dương 50 87 88.8 98 62.3
1,65m

38 9 Ngô Văn Định Quỳnh Phụ

4/11/1982 Thái Bình 50 79 67.5 80 59.7
1,60m

39 10 Trương Thị Hà x Trùng Khánh

6/1/1989 Cao Bằng 47.3
1,67m

40 11 Nguyễn Thị Hà x Đông Triều Giáo dục thể chất Xét tuyển đặc cách
24/11/1989 Quảng Ninh Trúng tuyển



1,59m

Khoa Mỏ - Công trình

41 1 Hoàng Quốc Việt Nghi Lộc

Khai thác mỏ lộ thiên

Xét tuyển đặc cách1/8/1989 Nghệ An Trúng tuyển

1,68m

42 2 Bàng Văn Sơn Cẩm Phả
Xét tuyển đặc cách25/1/1989 Quảng Ninh Trúng tuyển

1,61m

43 3 Tống Anh Tuấn Bỉm Sơn

8/3/1986 Thanh Hóa 63 82 62.5 84 69.3
1,72m

44 4 Phạm Thị Hồng x Bình Giang

1/12/1988 Hải Dương 63 80 62.5 54 68.7
1,67m

45 5 Nguyễn Việt Cường Uông Bí

XDCT ngầm và mỏ

24/12/1986 Quảng Ninh 81.7 90 75 94 84.5 Trúng tuyển

1,68m

46 6 Đào Xuân Quân Vĩnh Bảo

9/6/1989 Hải Phòng 79.3 87 50 96 81.9 Trúng tuyển

1,65m

47 7 Vũ Thị Ngọc x Thủy Nguyên

19/12/1989 Hải Phòng 65.3 89 85 96 73.2 Trúng tuyển

1,62m



Khoa Kinh tế

48 1 Nguyễn Thị Thương Huyền x Đông Triều

Tài chính - Ngân hàng

Xét tuyển đặc cách25/8/1990 Quảng Ninh Trúng tuyển

1,59m
49 2 Vũ Thị Lan x Nam Sách

Xét tuyển đặc cách15/7/1990 Hải Dương Trúng tuyển

1,58m
50 3 Trần Thị Thu Lan x Nam Thành

Kinh tế, QTDN mỏ Xét tuyển đặc cách13/9/1989 TP.Ninh Bình Trúng tuyển

1,65m
51 4 Vũ Thị Duyên x Bình Giang

Kế toán Xét tuyển đặc cách22/9/1989 Hải Dương Trúng tuyển

1,70m

Ai có ý kiến cần phản ánh về kết quả tuyển dụng trên, xin trao đổi trực tiếp với ông Trần Đình Hồng
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng tuyển dụng Nhà trường, ĐT: 0333 871730
Ý kiến trao đổi trước ngày 21/11/2012 để triến khai các bước theo quy trình tuyển dụng.


